BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Phần 1: Những vấn đề chung về vật chất và ý thức
1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất là gì?
A. Vật chất là tất cả những gì có thể cảm nhận bằng giác quan
B. Vật chất là thực tại khách quan tồn tại độc lập với ý thức con người
C. Vật chất là do ý thức sinh ra
D. Vật chất là hiện tượng cụ thể trong tự nhiên

2. Theo Lênin, đặc trưng cơ bản nhất của vật chất là gì?
A. Có khối lượng và năng lượng
B. Là thực tại khách quan tồn tại không phụ thuộc vào ý thức con người
C. Có thể cảm nhận được bằng giác quan
D. Là một thực thể tồn tại vĩnh viễn

3. Quan niệm của chủ nghĩa duy tâm về vật chất là gì?
A. Vật chất có trước và quyết định ý thức
B. Ý thức có trước và quyết định vật chất
C. Vật chất và ý thức có vai trò ngang nhau
D. Vật chất và ý thức không có mối quan hệ

4. Phát biểu nào sau đây phản ánh đúng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
A. Vật chất quyết định ý thức, nhưng ý thức không thể tác động lại vật chất
B. Vật chất và ý thức có quan hệ tương tác ngang bằng nhau
C. Ý thức phản ánh thế giới vật chất, có tính độc lập tương đối và tác động trở lại vật chất
D. Ý thức quyết định toàn bộ sự vận động của vật chất

5. Chủ nghĩa duy vật biện chứng coi nguồn gốc của ý thức là gì?
A. Do một thế lực siêu nhiên ban tặng
B. Là sản phẩm của bộ não con người và thế giới khách quan
C. Do cá nhân tự sáng tạo ra trong quá trình nhận thức
D. Là kết quả của sự vận động của linh hồn

Phần 2: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
6. Trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước?
A. Vật chất
B. Ý thức
C. Cả hai xuất hiện đồng thời
D. Không thể xác định

7. Câu nào sau đây thể hiện đúng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức?
A. Vật chất sinh ra ý thức, ý thức không thể tác động lại vật chất
B. Ý thức quyết định vật chất
C. Vật chất quyết định ý thức, nhưng ý thức có tác động trở lại vật chất
D. Ý thức có thể tồn tại độc lập với vật chất

8. Yếu tố nào đóng vai trò quyết định trong sự vận động và phát triển của xã hội?
A. Ý thức con người
B. Vật chất, điều kiện khách quan
C. Ý chí của cá nhân lãnh đạo
D. Các quan niệm triết học

9. Vai trò của ý thức đối với vật chất thể hiện ở chỗ nào?
A. Ý thức có thể thay đổi thực tại khách quan một cách trực tiếp
B. Ý thức tác động đến vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người
C. Ý thức có thể quyết định toàn bộ sự vận động của thế giới vật chất
D. Ý thức không có vai trò gì đối với vật chất

10. Trong thực tiễn, ý thức có thể tác động đến vật chất như thế nào?
A. Làm thay đổi hiện thực thông qua hoạt động của con người
B. Làm cho vật chất biến mất
C. Không có tác động gì
D. Ý thức tự nó có thể làm thay đổi vật chất mà không cần hoạt động thực tiễn

Phần 3: Ý thức và các hình thức biểu hiện của ý thức
11. Ý thức phản ánh hiện thực khách quan theo cách nào?
A. Một cách thụ động, không có sáng tạo
B. Một cách chủ động, sáng tạo
C. Một cách trực tiếp và đầy đủ như bản sao
D. Không phản ánh hiện thực khách quan

12. Ý thức là gì theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
A. Một dạng vật chất đặc biệt
B. Một thực thể siêu nhiên
C. Sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ não con người thông qua hoạt động thực tiễn
D. Một trạng thái tinh thần không liên quan đến vật chất

13. Theo triết học Mác - Lênin, ý thức có nguồn gốc từ đâu?
A. Thế giới tự nhiên
B. Xã hội loài người
C. Bộ não con người và thực tiễn xã hội
D. Cả A, B và C đúng

14. Ý thức có thể tồn tại mà không có vật chất không?
A. Có, vì ý thức là độc lập
B. Không, vì ý thức chỉ là sản phẩm của vật chất
C. Chỉ tồn tại trong một số trường hợp đặc biệt
D. Không thể khẳng định

15. Theo quan điểm duy vật biện chứng, nội dung của ý thức là gì?
A. Những hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan
B. Những cảm xúc cá nhân không liên quan đến thực tiễn
C. Những hiện tượng vật lý trong não
D. Một thực thể siêu nhiên

Phần 4: Tác động của ý thức đối với vật chất
16. Ý thức có thể tác động đến vật chất thông qua con đường nào?
A. Thông qua hoạt động thực tiễn của con người
B. Thông qua niềm tin mà không cần hành động
C. Không thể tác động đến vật chất
D. Ý thức có thể tự mình thay đổi vật chất mà không cần con người

17. Câu nào sau đây là đúng về vai trò của ý thức?
A. Ý thức hoàn toàn quyết định sự vận động của vật chất
B. Ý thức không có vai trò gì trong thực tiễn
C. Ý thức có vai trò định hướng, dẫn dắt hoạt động thực tiễn của con người
D. Ý thức có thể thay đổi hiện thực mà không cần đến hành động thực tiễn

18. Tại sao nói ý thức có tính độc lập tương đối?
A. Vì ý thức có thể tác động ngược lại vật chất
B. Vì ý thức không phụ thuộc vào vật chất
C. Vì ý thức là vĩnh cửu và bất biến
D. Vì ý thức có thể tự sinh ra mà không cần vật chất

19. Nhận định nào đúng về vai trò của ý thức?
A. Ý thức quyết định sự vận động của thế giới vật chất
B. Ý thức có thể làm thay đổi hiện thực khách quan nếu con người thực hiện nó trong thực tiễn
C. Ý thức chỉ là sự phản ánh thụ động của thế giới vật chất mà không tác động trở lại
D. Ý thức có thể tồn tại mà không cần có vật chất

20. Một trong những biểu hiện của sự tác động của ý thức đến vật chất là gì?
A. Con người có thể biến đổi tự nhiên và xã hội theo mục đích của mình
B. Ý thức có thể thay đổi thực tại ngay lập tức mà không cần thực tiễn
C. Ý thức có thể tạo ra vật chất mới
D. Ý thức chỉ phản ánh thực tại mà không thể tác động đến nó
Phần 5: Vai trò của thực tiễn đối với mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
21. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, thực tiễn có vai trò gì đối với nhận thức?
A. Là nguồn gốc của nhận thức
B. Là động lực của nhận thức
C. Là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý
D. Cả A, B và C đều đúng

22. Nhận định nào sau đây là chính xác về vai trò của thực tiễn?
A. Thực tiễn chỉ là một hoạt động lao động sản xuất đơn thuần
B. Thực tiễn không có tác động đến nhận thức của con người
C. Thực tiễn có vai trò quyết định đối với sự phát triển của nhận thức
D. Thực tiễn chỉ có ý nghĩa trong khoa học tự nhiên

23. Nhận thức của con người có thể hoàn toàn đúng đắn ngay từ đầu không?
A. Có, vì con người có lý trí
B. Không, vì nhận thức luôn phát triển và bổ sung dần qua thực tiễn
C. Có, nếu được giáo dục tốt
D. Không, vì nhận thức phụ thuộc hoàn toàn vào cảm giác

24. Khi nói “Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý”, điều này có nghĩa là gì?
A. Chỉ có thực tiễn mới xác định được tính đúng đắn của nhận thức
B. Lý luận có thể tự chứng minh tính đúng đắn mà không cần thực tiễn
C. Chân lý chỉ là những điều con người cảm nhận được bằng giác quan
D. Thực tiễn không liên quan đến chân lý

25. Trong nhận thức luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, yếu tố nào đóng vai trò quyết định?
A. Trực giác
B. Lý luận thuần túy
C. Thực tiễn
D. Ý chí cá nhân

Phần 6: Các khuynh hướng triết học đối lập trong vấn đề vật chất và ý thức
26. Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng vật chất có trước hay ý thức có trước?
A. Ý thức có trước và quyết định vật chất
B. Vật chất có trước và quyết định ý thức
C. Vật chất và ý thức xuất hiện đồng thời
D. Không có cái nào có trước cái nào

27. Theo quan điểm duy tâm, cái gì quyết định sự vận động của thế giới?
A. Ý thức, tinh thần
B. Vật chất
C. Sự kết hợp của cả vật chất và ý thức
D. Không có sự quyết định nào cả

28. Chủ nghĩa duy vật tầm thường có sai lầm gì?
A. Tuyệt đối hóa vai trò của vật chất, phủ nhận vai trò của ý thức
B. Tuyệt đối hóa vai trò của ý thức, phủ nhận vật chất
C. Xem vật chất và ý thức là như nhau
D. Phủ nhận sự tồn tại của vật chất

29. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan khẳng định điều gì?
A. Thế giới khách quan tồn tại độc lập với ý thức con người
B. Thế giới chỉ tồn tại khi có ý thức cảm nhận nó
C. Vật chất quyết định ý thức
D. Ý thức chỉ là sự phản ánh thụ động của thế giới vật chất

30. Nhận định nào sau đây phản ánh đúng tư tưởng của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
A. Ý thức quyết định sự vận động của thế giới vật chất
B. Vật chất và ý thức có quan hệ ngang bằng nhau
C. Vật chất quyết định ý thức, nhưng ý thức có tác động trở lại vật chất
D. Ý thức là độc lập hoàn toàn với vật chất

Phần 7: Ứng dụng của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vào thực tiễn
31. Tại sao trong hoạt động thực tiễn, con người cần có tư duy sáng tạo?
A. Vì tư duy sáng tạo giúp con người tạo ra cái mới, cải biến thực tại
B. Vì tư duy sáng tạo có thể thay thế hoàn toàn thực tiễn
C. Vì tư duy sáng tạo là yếu tố duy nhất quyết định thành công
D. Vì tư duy sáng tạo không chịu ảnh hưởng của điều kiện vật chất

32. Trong quá trình hoạt động thực tiễn, muốn đạt hiệu quả cao cần kết hợp yếu tố nào?
A. Chỉ dựa vào lý thuyết có sẵn
B. Chỉ dựa vào kinh nghiệm thực tiễn
C. Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn một cách linh hoạt
D. Chỉ cần dựa vào ý chí cá nhân

33. Vì sao nói ý thức có thể tác động trở lại vật chất?
A. Vì ý thức giúp con người định hướng hành động để cải tạo thế giới
B. Vì ý thức là nguồn gốc của vật chất
C. Vì ý thức quyết định toàn bộ sự vận động của thế giới
D. Vì ý thức tồn tại độc lập với vật chất

34. Trong việc xây dựng xã hội, tại sao cần phải nâng cao nhận thức tư tưởng cho nhân dân?
A. Vì nhận thức đúng đắn sẽ giúp định hướng hành động phù hợp
B. Vì nhận thức là yếu tố quyết định hoàn toàn sự phát triển của xã hội
C. Vì vật chất không có vai trò quan trọng trong xã hội
D. Vì nhận thức không ảnh hưởng đến thực tiễn

35. Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhận thức có thể thay đổi không?
A. Có, vì nhận thức phụ thuộc vào thực tiễn và điều kiện lịch sử cụ thể
B. Không, vì nhận thức đã được xác định ngay từ đầu
C. Chỉ thay đổi trong một số trường hợp đặc biệt
D. Không, vì nhận thức không chịu ảnh hưởng của điều kiện thực tiễn

36. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, vai trò của con người trong việc biến đổi thế giới là gì?
A. Con người chỉ là sản phẩm của hoàn cảnh, không thể thay đổi thế giới
B. Con người có thể nhận thức và cải tạo thế giới thông qua hoạt động thực tiễn
C. Con người chỉ có thể nhận thức thế giới nhưng không thể thay đổi nó
D. Con người không có vai trò gì trong quá trình vận động của thế giới

37. Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng vật chất và ý thức có mối quan hệ như thế nào?
A. Ý thức có trước và quyết định vật chất
B. Vật chất và ý thức tồn tại độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau
C. Vật chất quyết định ý thức, nhưng ý thức có tác động trở lại vật chất
D. Ý thức hoàn toàn chi phối vật chất

38. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, điều kiện quyết định sự phát triển của ý thức là gì?
A. Trí tuệ bẩm sinh của con người
B. Môi trường tự nhiên là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến ý thức
C. Thực tiễn xã hội và hoạt động của con người
D. Ý chí cá nhân có thể tạo ra ý thức mà không cần yếu tố khách quan nào

39. Vì sao nói ý thức có tính sáng tạo?
A. Vì ý thức không phụ thuộc vào thực tiễn
B. Vì ý thức giúp con người hình dung, dự báo và định hướng hoạt động cải tạo thế giới
C. Vì ý thức có thể tự tồn tại mà không cần có vật chất
D. Vì ý thức có thể thay đổi thế giới một cách trực tiếp mà không cần hành động thực tiễn

40. Trong đời sống xã hội, để nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn, con người cần làm gì?
A. Chỉ cần rèn luyện ý chí mạnh mẽ
B. Chỉ cần hành động thực tế mà không cần lý luận
C. Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, vận dụng sáng tạo trong hoàn cảnh cụ thể
D. Chỉ cần có điều kiện vật chất đầy đủ, không cần chú trọng đến yếu tố tinh thần
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